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[bookmark: _Hlk121592302]Bài 1 (2 điểm). Tính:

a) 

b) 

Bài 2 (1 điểm). Giải phương trình:  


Bài 3 (1.5 điểm). Cho hàm số  có đồ thị là (d1) và hàm số  có đồ thị là (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ.  
b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính.

Bài 4 (1 điểm). Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (C là chữ cái đầu tiên của tên nhà thiên văn học người Thụy Điển Anders Celsius. Còn ở Anh và Mỹ, nhiệt độ được tính theo độ F (F là chữ cái đầu tiên của tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit). Công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C như sau: F = 1,8.C + 32.
a) Nếu nhiệt độ phòng là 25°C thì tương ứng với bao nhiêu °F?
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Description automatically generated]b) Nhiệt độ cơ thể của bạn An là 102°F. Hỏi bạn An có bị sốt không? Biết nhiệt độ cơ thể người trên 37°C là sốt.

Bài 5 (0,75 điểm). Một người cao 1,5 mét đứng cách nơi thả khinh khí cầu 250 mét nhìn thấy nó với góc nâng 380 như hình vẽ. Tính độ cao của khinh khí cầu so với mặt đất ? (kết quả làm tròn đến mét) 




Bài 6 (0.75 điểm). 
	Ông A mua 300 cái cặp với giá một cái cặp là 100 000 đồng. Ông bán 200 cái cặp, mỗi cái so với giá vốn ông lãi được 30%. Với 50 cái còn lại, mỗi cái ông lãi 10% và 50 cái cuối mỗi cái ông bán lỗ vốn 5%. Hỏi sau khi bán xong số cặp trên ông A lời hay lỗ bao nhiêu tiền?

Bài 7 (3 điểm). Trên đường tròn (O) đường kính BC, lấy điểm A. Qua B kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt tia CA tại D. Qua D kẻ tiếp tuyến DE với đường tròn (O) (E là tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OD và BE.
a) Chứng minh OD là đường trung trực của BE và OD ⏊ BE tại H.
b) Chứng minh DH.DO = DA.DC và  = .
c) Kẻ EF vuông góc với BC tại F. EF cắt CD tại M. Chứng minh DH2 = DA.DM.
---Hết---
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	a
	


	
0,25
0,5
0,25

	
	b
	

	




0,25


0,25
0,25

0,25



	2
	
Giải phương trình: 	

	

ĐK: 	
Với điều kiện trên ta có phương trình

	

 	

 	

 	

 (nhận)	

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 	

	
0.25



0.25

0.25

0.25

	3
	a
	 Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một hệ trục tọa độ.	
•	Lập bảng giá trị	
•	Vẽ	
	
0,25 x 2
0,25 x 2

	
	b
	 Tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép tính.	
· Phương trình hoành độ giao điểm	
· Tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) là (2; 1) 	

	0,25
0,25

	4
	a
	Ta có: F = 1,8.C + 32.
Thay C = 25 vào công thức trên
=> F = 1,8. 25 + 32 = 77
Vậy 25°C tương ứng với 77°F.
	


0.25
0.25

	
	b
	Thay F = 102 vào công thức trên
=> 102 = 1,8.C + 32 


=> C 38,9
Vậy bạn An đã bị sốt.
	

0.25
0.25

	5
	[image: Diagram

Description automatically generated]Độ cao của khinh khí cầu so với mặt đất


	0.25
0.25
0.25

	6
	Số tiền vốn ông A mua 300 chiếc cặp: 
300.100 000 = 30 000 000 (đồng)
Số tiền ông A thu được sau khi bán hết 300 cái cặp:
200.100 000.130% + 50.100 000.110% + 50.100 000.95% =  36 250 000 (đồng)
Vậy ông A lời được: 36 250 000 – 30 000 000 =  6 250 000 đồng.
	
0,25

0,25

0,25


	7
	Hình vẽ
	[image: ]
	

	
	a
	Chứng minh DB = DE, OB = OE
	0,5

	
	
	
 OD là đường trung trực của BE.
	0,25

	
	
	
 OD ⏊ BE tại H.
	0,25

	
	b
	Chứng minh BD2 = DH.DO  (1)
	0,25

	
	
	Chứng minh ΔABC vuông tại A
	0,25

	
	
	Chứng minh BD2 = DA.DC  (2)

Từ (1), (2)  DH.DO = DA.DC
	0,25

	
	
	
Chứng minh ΔDHA ΔDCO (c-g-c)

 = 
	0,25

	
	c
	Gọi K là giao điểm của BD và EC.
Chứng minh D là trung điểm của BK.
	0,25

	
	
	Chứng minh HM // BC
	0,25

	
	
	Chứng minh  = 
	0,25

	
	
	
Chứng minh ΔAHD ΔHMD (g-g)




DH2 = DA.DM
	0,25
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